


  

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG VÙNG TÂY NAM BỘ 

1. TP. CẦN THƠ 

1.1 CN Cần Thơ 

162-162B Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp  , Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: (0710)3734250 - Fax: (0710)3734251 

1.2 PGD Thốt Nốt (PGD Tân An cũ) 

262 Quốc lộ 91, Khu vực Long Thạnh 1, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, TP Cần 

Thơ. Tel: (0292) 361 2931 - Fax: (0292) 361 2930 

1.3 PGD Xuân Khánh 

PG1-10 KTM Vincom center số 209, Đường 30/4, Phường Xuân khánh, Quận Ninh 

Kiều, TP Cần Thơ. Tel: (0292)3783041 - Fax: (0292)3783042 

1.4 PGD Ô Môn 

554/6, đường 26 tháng 3, phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ. 

Tel: (0292) 366 5974 - Fax: (0292) 366 5976 

2. TỈNH AN GIANG 

2.1 CN An Giang 

217 Lý Thái Tổ, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang. 

Tel: (0296) 390 8088 - Fax: (0296) 394 9588 

2.2 PGD Châu Đốc 

163-165 Lê Lợi, tổ 17, Khóm Châu Long, Phường Châu Phú B, Thành Phố Châu 

Đốc, Tỉnh An Giang. Tel: (0296) 356 2889 - Fax: (0296) 356 2888 

2.3 PGD Châu Phú 

Số 06-08 Nguyễn Trãi, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang. 

Tel: (0296) 367 6869 - Fax: (0296) 367 6868 

2.4 PGD Thoại Sơn 

Số 407 đường Nguyễn Huê, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang. 

Tel: (0296) 730 0088 - Fax: (0296) 373 8039 

 

3. TỈNH BẾN TRE 

3.1 CN Bến Tre 

257A Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Tâm, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre. 

Tel: (0275) 3696 888 - Fax: (0275) 3696 898 

3.2 PGD Ba Tri 

Số 34 đường 19/5, Khu Phố 2, Thị trấn Ba Tri, Tỉnh Bến Tre 

Tel: (0275) 3908 858 - Fax: (0275) 3761 762 

3.3 PGD Mỏ Cày Bắc 

Số 67A, tỉnh lộ 882, ấp Phước Hậu, Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh 

Bến Tre. Tel: (0275) 3908 758 - Fax: (0275) 3839 090 

 

 

 



  

4. TỈNH LONG AN 

4.1 CN Long An  

130-132 Nguyễn Hữu Thọ, Khu Phố 3, Trung Tâm Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh 

Long An. Tel: (0272)3630336- 630337 - Fax: (0272)3630335 

4.2 PGD Long Hậu 

Ấp 3 Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam 

Tel: (028) 3873 4243 - Fax: (028) 3873 4246 

4.3 PGD Tầm Vu 

Số 262 đường Đỗ Tường Phong, Khóm 1, thị trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành , 

Tỉnh Long An. Tel: (0272) 366 7456 - Fax: (0272) 366 7455 

4.4 PGD Đức Hòa 

Số 162C đường tỉnh 8241, khu Phố 3, Thị Trấn Đức Hòa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh 

Long An. Tel: (0272) 390 8488 - Fax: (0272) 363 9395 

5. TỈNH VĨNH LONG 

5.1 CN Vĩnh Long 

Số 138 Phạm Thái Bường, Khóm 1, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh 

Long. Tel: (0270) 383 8886 - Fax: (0270) 383 8881 

5.2 PGD Vũng Liêm 

Số 160N, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khóm 2, Thị Trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng 

Liêm, Tỉnh Vĩnh Long. Tel: (0270) 383 8886 - Fax: (0270) 383 8881 

5.3 PGD Tam Bình (Mỹ Thuận cũ) 

Số 24 đường Phan Văn Đáng, Khóm 1, Thị trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình, Tỉnh 

Vĩnh Long. Tel: (0270) 390 8668 - Fax: (0270) 371 4888 

6. TẠI TỈNH TIỀN GIANG 

6.1 CN Tiền Giang 

95A Ấp Bắc, Phường 5, Thành Phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang. 

Tel: (0273) 390 8668 - Fax: (0273) 386 2268 

7. TỈNH SÓC TRĂNG 

7.1 CN Sóc Trăng 

179-179A Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng. 

Tel: (0299) 6250 333 - Fax: (0299) 6256 333 

7.2 PGD Châu Thành 

Số 327 ấp Trà Quýt A, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng. 

Tel: (0299) 3908 088 - Fax: (0299) 3858 588 

7.3 PGD Trần Đề 

Số 240 đường Nam Sông Hậu, ấp Đầu Gồng, thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, 

Tỉnh Sóc Trăng. Tel: (0299) 3909 939 - Fax: (0299) 6268 333 

7.4 PGD Ngã Năm 

Số 27-29 đường Mai Thanh Thế, Khóm 1, Phường 1, Thị Xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc 

Trăng. Tel: (0299) 3909 919 - Fax: (0299) 2495 234 

 



  

8. TỈNH KIÊN GIANG 

8.1 CN Kiên Giang 

Lô A7-63+64 Ba Tháng Hai, Phường Vĩnh Bảo, Thành Phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên 

Giang. Tel: (0297) 366 8686 - Fax: (0297) 366 8687 

8.2 PGD An Biên (Kiên Lương cũ) 

Số 58B, tổ 1, KP5, thị trấn Thứ Ba, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang. 

Tel: (0297) 390 9009 - Fax: (0297) 388 2868 

8.3 PGD Minh Lương (Rạch Sỏi cũ) 

Số 589, đường Quốc lộ 61, KP Minh Phú, TT Minh Lương, Huyện Châu Thành, 

Tỉnh Kiên Giang. Tel: (0297) 390 9333 - Fax: (0297) 361 5368 

8.4 PGD Phú Quốc 

Số 50, đường 30/4, thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang. 

Tel: (0297) 730 6368 - Fax: (0297) 368 1819 

 

9. TỈNH CÀ MAU 

9.1 CN Cà Mau 

138 Ngô Quyền, Phường 9, Thành Phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. 

Tel: (0290) 3641 999 - Fax: (0290) 3641 997 

9.2 PGD Sông Đốc 

Số 66 đường Trần Hưng Đạo, phường 5, Thành Phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 

Tel: (0290) 3908 908 - Fax: (0290) 3912 666 

9.3PGD Tắc Vân (Minh Hải cũ) 

Số 666 đường Quốc lộ 1A, xã Tắc Vân, Thành Phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau 

Tel: (0290) 730 5599 - Fax: (0290) 369 9090 

9.4 PGD Năm Căn 

Số 221 đường Hùng Vương,, khóm 7, thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh CM 

 

10.  TỈNH ĐỒNG THÁP   

10.1  CN Đồng Tháp 

62-64 Lý Thường Kiệt, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp. 

Tel: (0277) 6250 505 - Fax: (0277) 6250 404 

10.2 PGD Sa Đéc 

A8-10 đường Hùng Vương, Khóm 1, Phường 2, Thành Phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng 

Tháp. Tel: (0277) 3908 068 - Fax: (0277) 3918 068 

10.3 PGD Tháp Mười 

Số 118 đường Hùng Vương, Khóm 4, Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Tỉnh 

Đồng Tháp. Tel: (0277) 3908 966 - Fax: (0277) 6651 069 

10.4 PGD Hồng Ngự 

Số 85-87 đường Lê Hồng Phong, Phường An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng 

Tháp. Tel: (0277) 3908 908 - Fax: (0277) 6561 089 

 
 
 


